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QUYẾT ĐỊNH  

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

Về việc yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN YM, TỈNH NINH BÌNH 

 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà Phạm Diệu Oanh  

Thư ký phiên họp: Bà Phạm Thị Huệ - Thư ký Tòa án nhân dân huyện YM. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện YM tham gia phiên họp: Bà Giang Thị 

Quỳnh Loan - Kiểm sát viên. 

Ngày 03 tháng 09 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện YM, tỉnh Ninh 

Bình mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số: 

01/2020/TLST- VDS ngày 17 tháng 07 năm 2020 về việc “Yêu cầu tuyên bố một 

người mất năng lực hành vi dân sự” theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải 

quyết việc dân sự số: 01/2020/QĐST-DS ngày 24 tháng 08 năm 2020, gồm những 

người tham gia tố tụng sau đây:  

1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1974 

Địa chỉ: Xóm 3, ĐP, xã KT, huyện YM, tỉnh Ninh Bình 

Người đại diện hợp  pháp của người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà Nguyễn 

Thị Thu H, sinh năm 1989; địa chỉ: Ngõ 124, đường XT, phường T, thành phố NB, 

tỉnh Ninh Bình (Theo văn bản ủy quyền ngày 25/6/2020) 

2. Người có quyền lợi, Ngh vụ liên quan:  

- Bà Hoàng Thị Đ, sinh năm 1959; địa chỉ: Thôn TM, xã TĐ, huyện PT, thành 

phố Hà Nội. 

- Anh Nguyễn Trọng Ngh, sinh năm 2004; địa chỉ: Xóm 3, ĐP, xã KT, huyện 

YM, tỉnh Ninh Bình; Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Văn T. 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

Tại Đơn yêu cầu đề ngày 15 tháng 07 năm 2020, người yêu cầu ông Nguyễn 

Văn T trình bày: Vợ ông bà Lê Thị Đ1 có tiền sử mắc bệnh dị dạng thông động tĩnh 

mạch não nút Onyx từ nhiều năm về trước. Năm 2011, bà Đ1 được gia đình đưa lên 

Bệnh viện Trung ương quân đội 108 điều trị một thời gian, sau khi điều trị bệnh của 
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bà Đ1 tương đối ổn định và được về nhà. Tháng 10/2016, bệnh lại tái phát được đưa 

đi cấp cứu tại Bệnh viện trung ương quân đội 108. Sau một thời gian điều trị, bà Đ1 

được bệnh viện cho về nhà để tự gia đình chăm sóc và uống thuốc theo chỉ dẫn của 

bác sỹ. Khi ra viện, tại Bệnh án điều trị năm 2016 của Bệnh viện Trung ương quân 

đội 108 kết luận: Tình trạng ổn định, gọi hỏi biết, làm theo lệnh chậm, tự thở qua 

ống Shiley mở khí quản, kích thích chân tay co duỗi được, không sốt, huyết động 

ổn định. Sau khi ra viện cho đến nay, bà Đ1 phải duy trì thở qua ống Shiley mở khí 

quản, không ăn được đồ ăn bình thường mà phải ăn đồ xay nhuyễn, việc ăn uống 

phải thông qua đường ống bơm trực tiếp vào dạ dày, không có khả năng tự di 

chuyển, chân tay không cử động được, không thể nói chuyện, nếu được hỏi thì 

không nhận biết được sự vật, sự việc đơn giản, ít tiếp xúc với người khác, luôn trọng 

trạng thái lờ đờ, ngơ ngác, không còn khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. 

Ông T đề nghị Tòa án tuyên bố bà Lê Thị Đ1 mất năng lực hành vi dân sự để ông 

được đại diện cho bà Đ1 trong các giao dịch dân sự. 

Người có quyền lợi và Ngh vụ liên quan bà Hoàng Thị Đ trình bày: Bà là mẹ 

đẻ của chị Lê Thị Đ1, con gái bà hiện nay không còn khả năng nhận thức và điều 

khiển hành vi, ngay đến bà là mẹ nhưng chị Đ1 cũng không còn nhận ra được, đề 

nghị Tòa án tuyên bố chị Đ1 mất năng lực hành vi dân sự để anh Nguyễn Văn T đại 

diện cho chị Đ1 thực hiện các giao dịch dân sự. 

Anh Nguyễn Trọng Ngh trình bày: Xác nhận việc mẹ anh là Lê Thị Đ1 có 

tiền sử mắc bệnh dị dạng, thông động tĩnh mạch não từ lâu, hiện không còn khả 

năng nhận thức và điều khiển hành vi, mẹ đang do bố trực tiếp chăm sóc. Anh đề 

nghị Tòa án tuyên bố mẹ là Lê Thị Đ1 mất năng lực hành vi để bố anh đại diện cho 

mẹ thực hiện các giao dịch dân sự. 

Tại phiên họp, bà Nguyễn Thị Thu H đề nghị Tòa án tuyên bố bà Lê Thị Đ1 

mất năng lực hành vi dân sự và chỉ định ông Nguyễn Văn T là người giám hộ cho 

bà Đ1. 

Tại Kết luận giám định sức khỏe tâm thần theo trưng cầu số 88/KLGĐ ngày 

14/8/2020 của Viện pháp y tâm thần trung ương kết luận: Tại thời điểm giám định 

đối tượng Lê Thị Đ1 bị bệnh mất trí trong bệnh mạch máu. Theo phân loại bệnh 

quốc tế lần thứ 10 năm 1992 bệnh có mã số F01. Đối tượng mất khả năng nhận thức 

và điều khiển hành vi. 

Kiểm sát viên phát biểu ý kiến của Viện kiểm sát nhân dân huyện YM về việc 

giải quyết việc dân sự: Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ, Kết luận 

giám định sức khỏe tâm thần số 88/KLGĐ của Bệnh viện tâm thần trung ương, đề 

nghị Tòa án áp dụng các điều 22, 49, 53, 54 Bộ luật dân sự và các điều 149, 367, 

370, 378 Bộ luật tố tụng dân sự, Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án ra quyết định giải quyết 

theo hướng chấp nhận yêu cầu của ông Nguyễn Văn T, tuyên bố bà Lê Thị Đ1 mất 
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năng lực hành vi dân sự, chỉ định ông T là người giám hộ cho bà Đ1. Ông T phải 

nộp lệ phí sơ thẩm 300.000 đồng, được khấu trừ vào số tiền tạm ứng lệ phí đã nộp. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự đã được 

thẩm tra tại phiên họp và căn cứ kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án nhân dân 

huyện YM nhận định: 

[1] Về thẩm quyền giải quyết của Tòa án: Yêu cầu về việc “Tuyên bố một 

người mất năng lực hành vi dân sự” là loại việc dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Tòa án quy định tại khoản 1 Điều 27 Bộ luật tố tụng dân sự. Người bị yêu cầu 

tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự cư trú tại huyện YM nên căn cứ khoản 2 Điều 

35, điểm a khoản 2 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự, yêu cầu trên thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Tòa án nhân dân huyện YM, tỉnh Ninh Bình. 

 [2] Về yêu cầu của đương sự: Căn cứ vào tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ và 

kết luận giám định sức khỏe tâm thần theo trưng cầu số 88/KLGĐ ngày 14/8/2020 

của Viện pháp y tâm thần trung ương thì bà Lê Thị Đ1 bị bệnh mất trí trong bệnh 

mạch máu, hiện tại mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Vì vậy, yêu cầu 

của ông Nguyễn Văn T yêu cầu tuyên bố bà Lê Thị Đ1 mất năng lực hành vi dân sự 

là có căn cứ và phù hợp với quy định của pháp luật nên cần chấp nhận. Chỉ định 

ông T là người giám hộ cho bà Đ1. 

[3] Về chi phí giám định: Ông Nguyễn Văn T đã tự nguyện nộp số tiền chi phí 

giám định nên Hội đồng xét xử không xem xét.  

[4] Về lệ phí: Ông Nguyễn Văn T là người yêu cầu Tòa án giải quyết việc 

dân sự nên phải chịu lệ phí giải quyết việc dân sự theo quy định của pháp luật. 

[5] Về quyền kháng cáo: Các đương sự được quyền kháng cáo theo quy định 

của pháp luật. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ:  

- Khoản 1 Điều 27, khoản 2 Điều 35, điểm a khoản 2 Điều 39, các Điều 149, 367, 

370, 371, 372, 378 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; 

- Các điều 22, 53, 54 Bộ luật dân sự; 

- Khoản 1 Điều 37 Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án; 

1. Chấp nhận yêu cầu của ông Nguyễn Văn T, tuyên bố bà Lê Thị Đ1, sinh 

năm 1979, địa chỉ: Xóm 3, thôn ĐP, xã KT, huyện YM, tỉnh Ninh Bình mất năng 

lực hành vi dân sự. 
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2. Chỉ định ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1974, địa chỉ: Xóm 3, thôn ĐP, xã 

KT, huyện YM, tỉnh Ninh Bình là người giám hộ cho bà Lê Thị Đ1. 

3. Lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Ông Nguyễn Văn T phải nộp số tiền 

lệ phí giải quyết việc dân sự là 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) nhưng được khấu 

trừ vào số tiền tạm ứng lệ phí 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) đã nộp theo Biên lai 

thu số AA0002302 ngày 17/07/2020 tại Cơ quan chi cục thi hành án dân sự huyện 

YM. 

4. Quyền kháng cáo, kháng nghị: Ông Nguyễn Văn T có quyền kháng cáo 

trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ra quyết định, bà Hoàng Thị Đ có quyền kháng 

cáo trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hoặc niêm yết. 

Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị trong thời hạn 10 ngày, Viện 

kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày 

Tòa án ra quyết định. 

                                                                                        

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Ninh Bình; 

- VKSND huyện YM; 

- Chi cục THADS huyện YM; 

- Các đương sự; 

- Lưu HS, VP. 

 

      TM. HỘI ĐỒNG GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

             THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

                            Phạm Diệu Oanh 

                                     (Đã ký) 

 

 

 

 

 

 

 

 


